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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BẮC TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Bản án số: 54/2022/HSST 

Ngày 19/4/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁNNHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Loan; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Tạ Quang Hiên;  

                                        Bà Nguyễn Thị Thu Huyền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Vân - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

56/2022/TLST – HS ngày 01 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 49/2022/QĐ - TA ngày 05 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Hoàng Thị L, sinh năm 1975, tại Hà Nội; Giới tính: Nữ; Nơi 

ĐKNKTT: xã S, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; Chỗ ở trước khi phạm tội : phường 

T, quận Long Biên, thành phố Hà Nội ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hoá: 

03/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên bố: Hoàng 

DL, sinh năm 1948 (Già yếu); Họ và tên mẹ: Phạm Thị S (đã chết); Chồng là Nguyễn 

Thanh N (Đã ly hôn); Có một con sinh năm 2010; Tiền án, tiền sự: Không; Danh chỉ 

bản số 26 do Công an Bắc Từ Liêm lập ngày 29/12/2021; Bị bắt khẩn cấp trong 

trường hợp bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, giam giữ từ ngày 16/12/2021; 

Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội; Có mặt tại 

phiên tòa. 

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Nguyễn Thanh H, sinh năm 1974; Địa chỉ: phường T, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

2. Chị Lò Thị C, sinh năm 1987; Địa chỉ: phường T, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

3. Anh Đinh Duy L, sinh năm 1975; Địa chỉ: phường TT, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

4. Anh Đỗ Văn Q, sinh năm 1991; Địa chỉ: phường X, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ ngày 15/12/2021, các anh Đinh Duy L và Đỗ Văn Q có nhu cầu 

mua dâm nên đã cùng góp tiền để mua dâm. Anh DL sử dụng chiếc điện thoại Iphone 

6, lắp sim số thuê bao 0867949XXX gọi đến số 0976461XXX của bị cáo Hoàng Thị 

L nhờ bị cáo gọi cho hai gái bán dâm và thỏa thuận giá là 1.000.000 đồng/người và 

tiền taxi đi lại là 400.000 đồng. Bị cáo đã yêu cầu anh DL chuyển khoản trước tiền 

taxi và nhắn tin số tài khoản ngân hàng cho anh DL. Vì không có tài khoản ngân hàng 

nên anh DL đã đưa cho anh Q 1.200.000 đồng để anh Q chuyển khoản cho bị cáo. 

Anh Q đã sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6 Plus của anh để chuyển tiền từ số tài 

khoản 101870300548 tại Ngân hàng Vietinbank đến số tài khoản 03401011945488 

tại Ngân hàng MSB của bị cáo số tiền 400.000 đồng. Sau đó, hai bên thống nhất đến 

Nhà nghỉ HY tại địa chỉ: phường C, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để mua 

bán dâm. 

Bị cáo L đã sử dụng số điện thoại 0976461XXX gọi điện đến số 0358446XXX 

của chị Lò Thị C và mượn điện thoại của con trai bị cáo là Hoàng Anh Đ (số điện 

thoại 0337908XXX) gọi đến số 0364819XXX của chị Nguyễn Thanh H nói: “Xuống 

đây đi chơi với chị”. Chị C và H hiểu là đi bán dâm và đều đồng ý.  

Đến 15 giờ 00 phút cùng ngày, bị cáo và chị C, chị H đi đến phường C, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Bị cáo bảo chị H, C vào nhà nghỉ để bán dâm và 

dặn chị C thu của người mua dâm 2.000.000 đồng. Anh Q đã đưa cho chị C 

2.000.000 đồng. Tiền công của chị C và H mỗi người 300.000 đồng. 

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi H đang bán dâm cho DL tại phòng 102, 

C đang bán dâm cho Q tại phòng 101 và bị cáo đang ở dưới sảnh nhà nghỉ HY thì bị 

bắt quả tang cùng vật chứng. 

Vật chứng thu giữ của bị cáo một điện thoại OPPO F9 màu đỏ, sim 1 có số thuê 

bao 0976461343, sim 2 có số thuê bao 0826936473 và 400.000 đồng; Thu giữ của 

Nguyễn Thanh H một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu đỏ, lắp sim số thuê 

bao 0364819843; Thu giữ của Lò Thị C: số tiền 2.000.000 đồng, một bao cao su đã 

qua sử dụng và một điện thoại di động OPPO A5 màu đen, sim 1 có số thuê bao 

0358446990, sim 2 có số thuê bao 0564787197; Thu giữ của Đinh DL một điện thoại 

di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, lắp sim số thuê bao 086794976; Thu giữ của Đỗ 

Văn Q một điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus màu hồng, lắp sim số thuê bao 

0968373620. 

Ngày 08/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã xử 

phạt hành chính đối với Nguyễn Thanh H và Lò Thị C về hành vi bán dâm theo quy 

định tại Điều 23 Nghị định số: 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ và xử phạt hành 
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chính đối với Đinh DL và Đỗ Văn Q về hành vi mua dâm quy định tại Điều 22 Nghị 

định số: 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tại Cáo trạng số 68/CT-VKS, ngày 31/3/2022, Viện kiểm sát nhân dân quận 

Bắc Từ Liêm đã truy tố bị cáo Hoàng Thị L về tội “Môi giới mại dâm” quy định tại 

điểm đ khoản 2 Điều 328 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị 

Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 328; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 38 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Hoàng Thị L mức án từ 36 tháng tù 

đến 42 tháng tù; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; Tịch 

thu tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng; Tịch thu sung công quỹ số tiền 2.400.000 

đồng, 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO F9 màu đỏ, lắp sim 1 số thuê bao 

0976461343, sim 2 số thuê bao 0826936473, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

F9 màu đỏ, lắp số thuê bao 0364819843, 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO A5 

màu đen có sim 1 số thuê bao 0358446990, sim 2 số thuê bao 0564787197, 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, lắp sim số thuê bao 086794976, 01 điện 

thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus màu hồng, lắp sim số thuê bao 0968373620. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, lời khai của những người liên quan, phù hợp vật chứng vụ án cùng các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận: Khoảng 15 giờ 30 phút tại 

Nhà nghỉ HY; Địa chỉ: phường C, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bị cáo 

Hoàng Thị L đã môi giới cho chị Lò Thị C và chị Nguyễn Thanh H bán dâm cho anh 

Đinh DL và anh Đỗ Văn Q với số tiền 2.000.000 đồng (Bị cáo sẽ hưởng lợi số tiền 

môi giới 1.400.000 đồng nếu việc mua bán được thực hiện trót lọt). Khi các đối tượng 

đang thực hiện hành vi mua bán dâm bị bắt quả tang.  

Hành vi của bị cáo L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm” và do bị 

cáo môi giới cho hai người bán dâm nên phải chịu tình tiết định khung tăng nặng 

“Đối với hai người trở lên” được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình 

sự. 

[2]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới an toàn, trật tự 

công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội. Mại dâm là một trong những tệ nạn xã hội 

gây nên tình trạng lây L nhiều loại bệnh xã hội đặc biệt là căn bệnh AISD, trái với 

thuần phong mỹ tục của dân tộc, làm ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình nên hành 

vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bị cáo 

phạm tội với lỗi cố ý và có mục đích tư lợi (Sẽ hưởng lợi từ hành vi phạm tội là 

1.400.000 đồng nếu tội phạm được thực hiện trót lọt).  

[3]. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 
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- Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, có thái đội ăn năn hối cải 

đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình, lần đầu bị đưa ra xét xử. Bị cáo là lao 

động chính, làm mẹ đơn thân (Gia đình chỉ có hai mẹ con, con đẻ bị cáo mới 12 tuổi). 

Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 

1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

[4]. Về hình phạt 

 4.1. Về hình phạt chính: Xét hành vi phạm tội, tính chất tội phạm, các tình tiết 

giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo thấy cần áp dụng hình 

phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ tính giáo dục và 

phòng ngừa chung.  

4.2. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định 

nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

[5]. Về các vấn đề khác 

5.1. Về vật chứng vụ án: Số tiền 2.400.000 đồng thu giữ của bị cáo và chị C 

là tiền mua bán dâm và những chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo và những người liên 

quan gồm: một điện thoại OPPO F9 màu đỏ, sim 1 lắp số thuê bao 0976461343, sim 

2 lắp số thuê bao 0826936473 thu giữ của bị cáo, một điện thoại di động nhãn hiệu 

OPPO F9 màu đỏ, lắp số thuê bao 0364819843 thu giữ của chị Nguyễn Thanh H, một 

điện thoại di động kiểu dáng OPPO A5 màu đen có sim 1 số thuê bao 0358446990, 

sim 2 số thuê bao 0564787197 thu giữ của chị Lò Thị C, một điện thoại di động nhãn 

hiệu Iphone 6 màu bạc, lắp sim số thuê bao 086794976 thu giữ của anh Đinh DL, một 

điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus màu hồng, lắp sim số thuê bao 0968373620 thu 

giữ của anh Đỗ Văn Q là phương tiện để bị cáo và các đối tượng có tên nêu trên liên 

lạc việc môi giới mại dâm, liên quan đến tội phạm và có giá trị sử dụng nên cần tịch 

thu sung quỹ. Một bao cao su đã qua sử dụng thu giữ của Lò Thị C không có giá trị 

sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy. 

 - Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và mức án phí phải nộp theo 

quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

 [6]. Trong quá trình giải quyết vụ án ở giai đoạn điều tra, truy tố, không có 

khiếu nại, tố cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng đối với hoạt động tố 

tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Cơ quan kiểm sát, Kiểm sát viên; 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Cơ quan kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực 

hiện đúng các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về quyền nghĩa vụ của mình, 

giải quyết vụ án đúng thẩm quyền, đúng thời hạn, trình tự, thủ tục, đúng quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Hoàng Thị L phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

2. Về điều luật áp dụng : Điểm đ khoản 2 Điều 328 ; Điểm s khoản 1, khoản 

2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106; Điều 331; Điều 333 của 

Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ  phí Tòa án. 

3. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Hoàng Thị L 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 16/12/2021. 

4. Về các vấn đề khác:  

4.1. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 bao cao su đã qua sử dụng; Tịch thu 

sung công quỹ số tiền 2.400.000 đồng, 01 điện thoại di động kiểu dáng OPPO F9 

màu đỏ, lắp sim 1 số thuê bao 0976461343, sim 2 số thuê bao 0826936473, 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 màu đỏ, lắp số thuê bao 0364819843, 01 điện thoại 

di động kiểu dáng OPPO A5 màu đen có sim 1 số thuê bao 0358446990, sim 2 số 

thuê bao 0564787197, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, lắp sim số 

thuê bao 0867949976, 01 điện thoại kiểu dáng Iphone 6 Plus màu hồng, lắp sim số 

thuê bao 0968373620. Chi tiết vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 

116/22 ngày 07/4/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự 

quận Bắc Từ Liêm.  

4.2. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4.3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. 
 

Nơi nhận:  

- Những người tham gia tố tụng; 

- TAND TP. Hà Nội;  

- VKSND TP. Hà Nội; 

- VKSND Q.Bắc Từ Liêm;   

- Chi cục Thi hành án DS Q. Bắc Từ Liêm; 

- Sở Tư pháp Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ, văn phòng. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM           

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

 

 

 


